
Hình ảnh Mã số Mô tả Giá bán

BE96 ĐỒNG HỒ AMPE 50…5000/5A 125.000                  

BE96 ĐỒNG HỒ 500VOLT 125.000                  

BE72 ĐỒNG HỒ AMPE 50…5000/5A 122.000                  

BE72 ĐỒNG HỒ 500VOLT 122.000                  

BE96 BE-96 HZ METER 45-65HZ 220V 460.000                  

BE96 BE-96 PF METER 3P3W 5A 380V 900.000                  

BE96 BE-96 KW METER 3P3W 380V 5A 1.900.000               

48X60 AMPE SWITCH 3P4W 3CT 160.000                  

48X60 VOLT SWITCH 3P4W 7P 160.000                  

64X79 AMPE SWITCH 3P4W 3CT 180.000                  

BẢNG GIÁ TAIWAN/OMEGA
(ÁP DỤNG TỪ 02/2013)

ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN

CHUYỂN MẠCH VOLT&AMPER

64X79 AMPE SWITCH 3P4W 3CT 180.000                  

64X79 VOLT SWITCH 3P4W 7P 180.000                  

RCT CT  RCT-15-1 50/5A 160.000                  

RCT CT  RCT-15-1 75/5A 160.000                  

RCT CT  RCT-15-1 100/5A 160.000                  

RCT CT  RCT-15-1 150/5A 160.000                  

RCT CT  RCT-15-1 200/5A 160.000                  

RCT CT  RCT-15-1 250/5A 160.000                  

RCT CT  RCT-15-1 300/5A 160.000                  

RCT CT  RCT-15-2 400/5A 175.000                  

RCT CT  RCT-15-2 500/5A 220.000                  

RCT CT  RCT-15-2 600/5A 230.000                  

RCT CT  RCT-15-3 800/5A 265.000                  

RCT CT  RCT-15-3 1000/5A 335.000                  

RCT CT  RCT-15-3 1200/5A 360.000                  

RCT CT  RCT-15-3 1600/5A 410.000                  

RCT CT  RCT-15-3 2000/5A 500.000                  

RCT CT  RCT-15-3 2500/5A 590.000                  

RCT CT  RCT-15-3 3000/5A 675.000                  

RCT CT  RCT- 15-4  4000/5A 1.038.000               

RCT CT  RCT-  15-4 5000/5A 1.100.000               

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG ( RCT - ĐẾ SẮT)

RCT CT  RCT-  15-4 5000/5A 1.100.000               
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Hình ảnh Mã số Mô tả Giá bán

BẢNG GIÁ TAIWAN/OMEGA
(ÁP DỤNG TỪ 02/2013)

MFO MFO-30  50/5A 150.000                  

MFO MFO-30  75/5A 150.000                  

MFO MFO-30  100/5A 150.000                  

MFO MFO-30  150/5A 150.000                  

MFO MFO-40 200/5A 150.000                  

MFO MFO-40 250/5A 150.000                  

MFO MFO-40 300/5A 150.000                  

MFO MFO-40 400/5A 175.000                  

MFO MFO-60 500/5A 190.000                  

MFO MFO-60 600/5A 210.000                  

MFO MFO-60 800/5A 250.000                  

MFO MFO-100 1000/5A 295.000                  

MFO MFO-100 1200/5A 350.000                  

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG ( MFO - LOẠI VUÔNG)

MFO MFO-100 1600/5A 420.000                  

MFO MFO-100 2000/5A 490.000                  

MFO MFO-100 2500/5A 500.000                  

MFO MFO-100 3000/5A 575.000                  

MFO MFO-130 4000/5A 800.000                  

MFO MFO-145 5000/5A 1.278.000               

PR PR 1- 100/5A 1.390.000               

PR PR 1-  150/5A 1.250.000               

PR PR1 -  200/5A 1.120.000               

PR PR2-  250/5A 1.020.000               

PR PR2- 300/5A 975.000                  

PR PR3-  400/5A 1.000.000               

PR PR4-  500/5A 930.000                  

PR PR5-  600/5A 930.000                  

PR PR5-  800/5A 930.000                  

PR PR6-  1000/5A 930.000                  

PR PR6-  1200/5A 930.000                  

PR PR7-  1600/5A 930.000                  

PR PR7-  2000/5A 965.000                  

PR PR8-  2500/5A 1.020.000               

PR PR9-  3000/5A 1.150.000               

PR PR10-  4000/5A 1.350.000               

BIẾN DÒNG BẢO VỆ - BĂNG QUẤN (PR)

PR PR10-  5000/5A 1.450.000               
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